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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ CÔNG TÂY - TỈNH TIỀN GIANG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 
 

          –                    Ông Nguyễn Cao Tuấn; 

                       

1. Ông: Nguyễn Văn Thành; 

2. Ông: Phạm Văn Bé;  

                                      Bà Nguyễn Thị Thơm – Thư ký 

T   án nh n d n hu ện Gò Công Tây. 

                                      G –                                

     Ông Nguyễn Văn Tiến –    m sát v  n  

Tron  n    21 tháng 7 năm 2017, tạ  nh  văn hó  xã Y thuộc ấp P, xã Y, 

Tòa án nhân dân hu ện G  C n  T   m  ph  n t   c n  kh      x t x  s  th m 

v  án h nh sự th  lý số 18/2017 HSST n    05 thán  7 năm 2017 theo qu ết  ịnh 

 ư  v  án r  x t x  số 20 2017 QĐST-HS ngày 07 thán  7 năm 2017  ố  vớ   ị 

cáo: 

PHẠM D (tên thường gọi Sáu X) 

- Sinh năm 1984, tạ  tỉnh Quản  N m; 

- Chứn  m nh nh n d n: 312 400 772; 

- Đị  chỉ: ấp P, xã Y, hu ện G, T ền G  n ; 

- D n tộc: k nh  Quốc tịch: V ệt N m. Tôn giáo: không; 

- N hề n h ệp: làm ruộn ; 

- Tr nh  ộ học vấn: 3/12; 

- Cha: Phạm D (chết); mẹ: Ph n Thị T (Sốn ); 

- Vợ: N u ễn Thị N ọc L; có 02 con lớn nhất s nh năm 2008, nhỏ nhất s nh 

năm 2010; 

 T ền án; T ền sự: không;  

- Bị cáo  ị  ắt tạm    m từ n    11/5/2017  ến nay (có mặt tại phiên tòa). 

*            i: Nguyễn Văn D – s nh năm 1971 ( ã chết); 
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           ợ                       : 

1/ Võ Thị Thu A – s nh năm 1972 (có mặt); 

2/ Nguyễn Văn D – s nh năm 1992 (có mặt); 

3/ Nguyễn Rạng Minh N – s nh năm 1994 (có mặt); 

4/ Nguyễn Thị Kim N – s nh năm 1998 (có mặt); 

5/ Lê Thị Hợi – s nh năm 1948 (có mặt); 

Cùn   ị  chỉ: ấp P, xã Y, hu ện G, tỉnh T ền Giang;  

 *        ó q     lợ ,    ĩ  vụ l    q   :  

Nguyễn Trước N – s nh năm 1980 (có   n x n vắn  mặt);  

Đị  chỉ: ấp P, xã Y, hu ện G, tỉnh T ền G  n ;  

*       là    ứ  : 

1  N u ễn Thị N ọc L – s nh năm 1984 (có mặt); 

Đị  chỉ: ấp P, xã Y, hu ện G, tỉnh T ền G  n ; 

2  N u ễn Thị Th nh T – s nh năm 1982 ( vắn  mặt); 

Đị  chỉ: ấp P, xã Y, hu ện G, tỉnh T ền G  n ; 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qu  các t   l ệu có tron  hồ s  v  án v  quá tr nh x t hỏ , tr nh luận tạ  

ph  n t  , nộ  dun  v  án  ược tóm tắt như s u: 

V o khoản  13   ờ n    10 5 2017, s u kh   ã có uốn  rượu  nh N u ễn 

Văn D phát s nh m u thuẫn cự cã  vớ   ị cáo Phạm D (anh D là anh vợ củ   ị cáo 

D) về v ệc  ị cáo D  ã lấ  ch   keo s l con củ   nh N u ễn Trước N (anh N là em 

ruột củ   nh D)  em về tr t chốn  dột nh  củ   ị cáo D. Bị cáo D cã  lạ  th   ị  nh 

D dùn  ch n  ạp trún  ch n v    ị cáo D  á lạ   nh D thì  ược anh N c n n ăn v  

 ư   nh D về nh   

 S u kh  về nh ,  nh D t ếp t c cự cã  vớ   ị cáo D, nên  ị cáo D có lờ  lẽ 

thách thức lạ  vớ   nh D   hoản  14   ờ 30 phút cùn  n   ,  ị cáo D lấ  xe  ịnh 

   c n  v ệc th   ị  nh D chặn xe lạ  n    cổn  r o trước nh  v   A  ị cáo D  ằn  

t   nhưn  chỉ trún  nón  ảo h  m  Bị cáo D xuốn  xe  A lạ  v  dùn  ch n phả  

 ạp một cá  trún  v o vùn  thắt lưn  l m  nh D  ị t   ật n ữ  r  s u  ập  ầu 

xuốn  mặt  ườn ,  ị cáo D t ếp t c t ến lạ  dùn  ch n phả   ạp  nh D một cá  

trún  v o vùn  n ực s u  ó lấ  xe  ỏ     Lúc n   có chị N u ễn Thị N ọc L (vợ 

 ị cáo D và là em gái anh D) v  chị N u ễn Thị Th nh T (vợ  nh N và là em dâu 

anh D) nh n thấ  n n    r  cùn  mọ  n ườ  xun  qu nh  ỡ  nh D vào nhà. Do anh 

D  ị xưn   ầm t  máu phí  s u  ầu v   ị  ất tỉnh n n  ã k u xe cấp cứu ch   ến 

Bệnh v ện    kho  khu vực G  C n  cấp cứu, s u  ó chu  n  ến Bệnh v ện    

kho  trun  t m T ền G  n  v  Bệnh v ện Chợ Rẫ  – th nh phố Hồ Chí M nh    

  ều trị nhưn   ến 04   ờ 30 phút ngày 11/5/2017 thì anh D t  von    
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Ngày 11/05/2017, C  qu n CSĐT C n   n hu ện G r  Qu ết  ịnh trưn  

cầu   ám  ịnh số 67    trưn  cầu Ph n  kỹ thuật h nh sự C n   n tỉnh T ền G  n  

t ến h nh   ả  ph u t  th  v  xác  ịnh n u  n nh n chết củ   nh N u ễn Văn D. 

Căn cứ kết luận   ám  ịnh t  th  số 89 GĐPY-PC54 n    01 06 2017, Ph n  kỹ 

thuật h nh sự C n   n T ền G  n  kết luận N u ễn Văn D  ị: 

- Bầm t  máu tổ chức dướ  d   ầu vùn  trán -  ỉnh - thái D phả   

- Nứt xư n  hộp sọ vùn  trán phả   

- Nứt  ườn  khớp l  n  ỉnh  

- T  máu dướ  m n  cứng vùng trán -  ỉnh h     n, số lượn  150   m máu 

c c  

- Não phù nề, sun  hu ết to n  ộ h    án cầu  ạ  não v  t  u não  

- T  máu dướ  nhện to n  ộ h    án cầu  ạ  não, tập trun  nh ều vùn  trán - 

thái D -  ỉnh h     n  

- T  máu dướ  nhện to n  ộ mặt tr n t  u não  

- Dập nhu mộ não mặt trước - dướ  thù  trán h     n  

- Dập nhu m  não thù  thá  D hai bên. 

N u  n nh n t  von : Chấn thư n  sọ não  

Tạ  Cáo trạn  số 19  SĐT n    03 thán  7 năm 2017 củ  V ện k  m sát 

nh n d n hu ện G  ã tru  tố  ị cáo Phạm D về tộ   Cố ý     thư n  tích  theo 

khoản 3 Đ ều 104 Bộ luật h nh sự  

Tạ  ph  n t  ,  ạ  d ện V ện k  m sát nh n d n hu ện G   ữ qu ền c n  tố 

vẫn   ữ   qu n    m về tộ  D v  khun  h nh phạt như cáo trạn   ã tru  tố v   ề 

n hị Hộ   ồn  x t x  áp d n  khoản 3 Đ ều 104;    m p khoản 1, khoản 2 Đ ều 

46; Đ ều 33 Bộ luật h nh sự x  phạt  ị cáo Phạm D từ 05 năm  ến 06 năm tù  

Về trách nh ệm d n sự: Đề n hị  h  nhận sự tự N củ  các  ạ  d ện  ị hạ  

không y u cầu  ị cáo  ồ  thườn     về d n sự  

N o   r  kh   ị cáo  ầu thú, c  qu n cảnh sát   ều tr  tạm   ữ một   ấ  

chứn  m nh nh n d n số 312400772 củ   ị cáo D. Đ   l    ấ  tờ tù  th n củ   ị 

cáo nên  ề n hị trả lạ  cho  ị cáo kh  chấp h nh xon  h nh phạt. 

Trong quá trình  iều tra và tạ  phiên toà, bị cáo,  ạ  diện bị hạ  không có ý 

kiến gì về quyết  ịnh truy tố củ  Viện ki m sát. 

Bị cáo nó  lờ  nó  s u cùn : Bị cáo   ết h nh v  củ   ị cáo l  s   v  x n Hộ  

 ồn  x t x    ảm nhẹ h nh phạt     ị cáo sớm về ph  vợ nu   dạ  02 con chun   

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Tr n c  s  nộ  dun  v  án, căn cứ v o các t   l ệu tron  hồ s  v  án  ã  ược 

th m tr , x t hỏ , tr nh luận tạ  ph  n t  , Hộ   ồn  x t x  nhận thấ  như s u: 

Về h nh v , qu ết  ịnh tố t n  củ  C  qu n   ều tr  c n   n hu ện G, Đ ều 

tr  v  n, V ện k  m sát nh n d n hu ện G,    m sát v  n tron  quá tr nh   ều tr , 

tru  tố  ã thực h ện  ún  về th m qu ền, tr nh tự, thủ t c qu   ịnh củ  Bộ luật tố 

t n  h nh sự  Quá tr nh   ều tr  v  tạ  ph  n t  ,  ị cáo kh n  có ý k ến hoặc kh ếu 
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nạ  về h nh v , qu ết  ịnh củ  C  qu n t ến h nh tố t n , n ườ  t ến h nh tố t n   

Do  ó, các h nh v , qu ết  ịnh tố t n  củ  C  qu n t ến h nh tố t n , n ườ  t ến 

h nh tố t n   ã thực h ện  ều hợp pháp  

Bị cáo Phạm D kh   nhận về h nh v  m   ị cáo  ã thực h ện  ún  như nộ  

dun   ản cáo trạn  củ  V ện k  m sát nh n d n hu ện G  ã tru  tố  ố  vớ   ị cáo  

Lờ  kh   nhận củ   ị cáo phù hợp vớ  lờ  kh   củ  n ườ  l m chứn , thư n  tích    

lạ  tr n n ườ   ị hạ  cùn  các t   l ệu, chứn  cứ có tron  hồ s  v  án  Do  ó có  ủ 

c  s  xác  ịnh: Do giữ  anh Nguyễn Văn D và bị cáo Phạm D có mâu thuẫn, cãi 

vả, xô xát nhau từ trước nên vào khoản  14 giờ 30 phút ngày 10/5/2017, khi  ị cáo 

D lấ  xe mô tô  ịnh    c n  v ệc th   ị  nh D chặn xe lạ  n    cổn  r o trước nh  

và anh D dùng t    A  ị cáo D nhưn  chỉ trún  nón  ảo h  m  Bị cáo D xuốn  xe 

 A lạ  v  dùn  ch n phả   ạp một cá  trún  v o vùn  thắt lưn  làm anh D t   ật 

n ữ  r  s u  ập  ầu xuốn  mặt  ườn , dẫn  ến anh D bị chấn thư ng sọ não và  ã 

chết vào lúc 04 giờ 30 phút ngày 11/5/2017. Theo quy  ịnh tạ  khoản 1  iều 104 

Bộ luật hình sự thì  N ườ  nào cố ý gây thư ng tích hoặc gây tổn hạ  cho sức khoẻ 

củ  n ườ  khác mà tỷ lệ thư ng tật từ 11 %  ến 30% hoặc dướ  11% nhưng thuộc 

một trong các trườn  hợp sau   y, thì bị phạt cả  tạo không giam giữ  ến ba năm 

hoặc phạt tù từ sáu tháng  ến ba năm  

Tạ  khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự quy  ịnh  Phạm tộ      thư n  tích, 

    tổn hạ  cho sức khỏe củ  n ườ  khác m  tỉ lệ thư n  tật từ 61% tr  l n hoặc 

dẫn  ến chết n ườ  hoặc từ 31%  ến 60%, nhưn  thuộc một tron  các trườn  hợp 

qu   ịnh tạ  các    m từ    m    ến    m k khoản 1 Đ ều n  , th   ị phạt tù từ năm 

năm  ến mườ  lăm năm   Như vậ  hành vi củ  bị cáo D dùng chân  ạp vào vùng 

thắt lưn  l m  nh D t   ập  ầu xuốn   ườn  chấn thư n  sọ não dẫn  ến anh D 

chết  ã  ủ yếu tố cấu thành tộ   Cố ý gây thư ng tích  theo quy  ịnh tạ  khoản 3 

Điều 104 Bộ luật hình sự. 

 H nh v  trá  pháp luật củ   ị cáo     n u  h  m cho xã hộ   Lẽ r  kh  thấ  

n ườ   ị hạ   ã uốn  rượu s   thì bị cáo phả  biết nhẫn nhịn không nên tranh cãi 

hay thách thức n ườ  bị hạ . Tuy nhiên xuất phát từ  ản tính xem thườn  pháp luật, 

xem thườn  tính mạn , sức khỏe củ  n ườ  khác,  ị cáo  ã dùn  chân  ạp vào 

vùng thắt lưn  củ  anh D làm anh D té ngã xuốn   ườn  gây chấn thư ng sọ não 

dẫn  ến t  vong. H nh v , hậu quả thực h ện tộ  phạm củ   ị cáo cần phả   ị x  lý 

nghiêm khắc l  cách l   ị cáo r  khỏ  xã hộ  một thờ     n  ủ    cả  tạo   áo d c  ị 

cáo   ết t n trọn  pháp luật, t n trọn  tính mạn , sức khỏe củ  n ườ  khác v  

ph n  n ừ  chun   

Về t nh t ết   ảm nhẹ trách nh ệm  h nh  sự: Tạ  c  qu n  iều tr  v  tạ  

phiên toà  ị cáo có thá   ộ th nh kh n kh    áo, ăn năn hố  cả ;  ị cáo chư  có 

t ền án, t ền sự;  ị cáo phạm tộ  cũn  có một phần lỗ  củ   ị hạ ;  ị cáo  ã r   ầu 

thú; tạ  ph  n t    ạ  d ện hợp pháp củ  n ườ   ị hạ  x n   ảm nhẹ h nh phạt cho 

 ị cáo. Do vậ , cần cho  ị cáo hư n  các t nh t ết   ảm nhẹ trách nh ệm h nh sự 

theo qu   ịnh tạ     m p khoản 1, khoản 2 Đ ều 46 Bộ luật h nh sự  

Về trách nh ệm d n sự: Tạ  ph  n t   các  ạ  d ện hợp pháp củ  n ườ   ị hạ  

tự N kh n    u cầu  ị cáo  ồ  thườn     n n Hộ   ồn  x t x   h  nhận  R  n   ố  

vớ  số t ền l  ch  phí   ều trị v  ch  phí m   tán  m   nh N u ễn Trước N  ã  ỏ r , 
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tạ  c  qu n   ều tr  anh N kh n    u cầu  ồ  thườn  gì n n Hộ   ồn  x t x  kh n  

xem xét. 

Đố  vớ  một   ấ  chứn  m nh nh n d n số 312400772 củ   ị cáo D kh   ị 

cáo  ầu thú c  qu n cảnh sát   ều tr   ã thu   ữ  X t     l    ấ  tờ tù  th n củ   ị 

cáo n n cần x t trả lạ  cho  ị cáo kh  chấp h nh xon  h nh phạt tù. 

* X t ý k ến v   ề n hị củ   ạ  d ện V ện k  m sát l  có c  s , n n chấp 

nhận  

* Về án phí: bị cáo phả  chịu án phí h nh sự s  th m theo qu   ịnh pháp 

luật  

V  c c    t  n  

 UY T   ĐỊNH: 

Tuyên bố:  Bị cáo Phạm  D phạm tộ   Cố ý     thư n  tích . 

 p d n  khoản 3 Đ ều 104;    m p khoản 1, khoản 2 Đ ều 46; Đ ều 33 Bộ 

luật h nh sự;  

Phạt  ị cáo Phạm D 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù, thờ  hạn tù tính từ 

ngày 11/5/2017. 

G  o cho c  qu n th  h nh án h nh sự t ếp t c tạm   ữ một   ấ  chứn  m nh 

nh n d n số 312400772 củ   ị cáo D v  trả cho  ị cáo khi  ị cáo chấp h nh xon  

h nh phạt tù. 

Về trách nh ệm d n sự: Gh  nhận sự tự N củ  các  ạ  d ện hợp pháp củ  

n ườ   ị hạ  kh n    u cầu  ị cáo D  ồ  thườn     về d n sự  

Về  n phí:   p d n  Đ ều 99 Bộ luật tố t n  h nh sự; Đ ều 21 N hị qu ết 

326 củ  Uỷ   n thườn  v  Quốc hộ   

Bị cáo Phạm D phả  chịu 200.000  ồn  án phí h nh sự s  th m  

Báo  ị cáo,  ạ  diện hợp pháp củ  n ườ   ị hạ    ết có qu ền khán  cáo 

tron  hạn 15 n    k  từ n    tu  n án  N ườ  có qu ền lợ , n hĩ  v  l  n qu n 

  ết có qu ền khán  cáo tron  hạn 15 n    k  từ n    nhận  ược  ản án hoặc 

 ược tốn   ạt  ản án hợp lệ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nơi nhận:                                                                  

- S  Tư pháp tỉnh T ền G  n ;  

- V SND hu ện Gò  Công Tây;   

- C n   n hu ện Gò  Công Tây;    
- THADS hu ện G; 

- Bộ phận th  h nh án h nh sự; 

- Bị cáo; Bị hạ , N ườ  có QLNV l  n qu n;    
- Lưu: hồ s , án văn  tq                                                         

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

   Nguyễn Cao Tuấn 
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